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[bookmark: _Toc430265508][bookmark: _Toc431365844][bookmark: _Toc431365926][bookmark: _Toc427129032][bookmark: _Toc429147693][bookmark: _Toc439746388][bookmark: _Toc493234219][bookmark: _Toc13818918][bookmark: _Toc21159238][bookmark: _Toc21673047][bookmark: _Toc21673133][bookmark: _Toc22893027][bookmark: _Toc23431171][bookmark: _Toc23431407][bookmark: _Toc23431625][bookmark: _Toc28592637][bookmark: _Toc35928499][bookmark: _Toc35928880][bookmark: _Toc35929416][bookmark: _Toc35932108][bookmark: _Toc35935067][bookmark: _Toc35938004][bookmark: _Toc38724165][bookmark: _Toc38724302][bookmark: _Toc38789432][bookmark: _Toc38789579][bookmark: _Toc38961675][bookmark: _Toc39568627][bookmark: _Toc39737494][bookmark: _Toc223633128][bookmark: _Toc240976758]Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024, với tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần kết nối các vùng, miền trên toàn quốc. Xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương có tuyến đường sắt đi qua, với nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Trước thực tế đó, UBND xã Nam Gianh đã lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư, nhằm đáp ứng yêu cầu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, ổn định chỗ ở cho người dân, đồng thời hướng đến xây dựng một khu dân cư có môi trường sống tốt, đảm bảo đầy đủ các tiện ích hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng khu tái định cư còn nhằm tạo thêm quỹ đất ở mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Dự án Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị sẽ chiếm dụng 136.661,37m2 ruộng lúa, là dự án nhóm II, quy định tại mục số 5, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do đó Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo quy định tại điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020. Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020 và các quy định liên quan, Ủy ban nhân dân xã Nam Gianh đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị” với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
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[bookmark: _Toc141749153]1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan
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- Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/04/2025 của Chính Phủ về kế hoạch triển khai nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; 
- Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/04/2025 của Chính Phủ về kế hoạch triển khai nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; 
- Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10.000; 
- Quyết định 1484/QĐ -UBND ngày 31/05/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong đồ án Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10 000;
[bookmark: _Toc191971696]2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
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- Luật Đất đai năm 2024;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
- Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
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- TCVN 13606:2023 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;
- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 8791:2011 - Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;
- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;
- QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ;
- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;
- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
- QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;
- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước;
- QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện;
- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng;
- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc;
- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc cho phép của 50 yếu tố hóa học;
- QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về an toàn cháy cho Nhà và công trình;
- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.
- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;
- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;
[bookmark: _Toc356945638][bookmark: _Toc357465858][bookmark: _Toc430265515][bookmark: _Toc427129036][bookmark: _Toc429147700][bookmark: _Toc431365851][bookmark: _Toc431365933][bookmark: _Toc439746394][bookmark: _Toc493234225][bookmark: _Toc13818924][bookmark: _Toc21159242][bookmark: _Toc21673051][bookmark: _Toc21673137][bookmark: _Toc22893031][bookmark: _Toc23431175][bookmark: _Toc23431411][bookmark: _Toc23431629][bookmark: _Toc28592641][bookmark: _Toc35928503][bookmark: _Toc35928884][bookmark: _Toc35929420][bookmark: _Toc35932112][bookmark: _Toc35935071][bookmark: _Toc35938008][bookmark: _Toc38724169][bookmark: _Toc38724306][bookmark: _Toc38789436][bookmark: _Toc38789583][bookmark: _Toc38961679][bookmark: _Toc39568631][bookmark: _Toc39737498][bookmark: _Toc43994937][bookmark: _Toc43995246][bookmark: _Toc141749158]2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án
[bookmark: _Toc375904262][bookmark: _Toc400722869][bookmark: _Toc400723000][bookmark: _Toc400723263][bookmark: _Toc401734866][bookmark: _Toc401825598][bookmark: _Toc402302063][bookmark: _Toc401923113][bookmark: _Toc411150779][bookmark: _Toc429147701][bookmark: _Toc430265516][bookmark: _Toc431365852][bookmark: _Toc431365934][bookmark: _Toc439746395][bookmark: _Toc493234226][bookmark: _Toc13818925][bookmark: _Toc21159243][bookmark: _Toc21673052][bookmark: _Toc21673138][bookmark: _Toc22893032][bookmark: _Toc23431176][bookmark: _Toc23431412][bookmark: _Toc23431630][bookmark: _Toc28592642][bookmark: _Toc35928504][bookmark: _Toc35928885][bookmark: _Toc35929421][bookmark: _Toc35932113][bookmark: _Toc35935072][bookmark: _Toc35938009][bookmark: _Toc38724170][bookmark: _Toc38724307][bookmark: _Toc38789437][bookmark: _Toc38789584][bookmark: _Toc38961680][bookmark: _Toc39568632][bookmark: _Toc39737499][bookmark: _Toc43994938][bookmark: _Toc43995247][bookmark: _Toc141749159]- Thông báo số 2956/TB-BKHĐT ngày 18/04/2023 của Bộ kế hoạch và đầu tư về kết luận phiên họp đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo Nghiên cứu khả thu dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; 
- Công văn số 5250/BXD-KTQLXD ngày 17/6/2025 về việc xây dựng kế hoạch triển khai khu tái định cư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; 
- Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 27/06.2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình; 
- Công văn số 2514/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 23/6/2025 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc xác định vị trí, quy mô của các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;
- Công văn số 35/UBND-CTXD ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;
- Công văn số 1336/STC-ĐT ngày 12/8/2025 của Sở tài chính tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;
- Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND xã Nam Gianh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết dự án tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc- nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/500.
[bookmark: _Toc223633133]2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập
- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.
- Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án.
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Để thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án là Ủy ban nhân dân xã Nam Gianh đã phối hợp đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thực hiện.
Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:
	
TT
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	1
	Thu thập tài liệu và nghiên cứu Dự án
	- Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư,…).
- Xem xét Dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM,…

	2
	Thành lập nhóm thực hiện ĐTM
	Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện.

	3
	Tiến hành, lập báo cáo ĐTM
	- Nghiên cứu hồ sơ Dự án.
- Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực Dự án.
- Khảo sát hiện trạng môi trường.
- Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền.
- Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát.
- Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng.
- Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng đồng.

	4
	Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư
	- Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án.
- Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp.
- Tham vấn ý kiến các tổ chức, cộng động thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử.

	5
	Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM 
	- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham vấn cộng đồng.

	6
	Hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định
	- Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.


[bookmark: _Toc429147703][bookmark: _Toc430265518][bookmark: _Toc431365854][bookmark: _Toc431365936][bookmark: _Toc439746397][bookmark: _Toc493234228][bookmark: _Toc13818927][bookmark: _Toc21159245][bookmark: _Toc21673054][bookmark: _Toc21673140][bookmark: _Toc22893034][bookmark: _Toc23431178][bookmark: _Toc23431414][bookmark: _Toc23431632][bookmark: _Toc28592644][bookmark: _Toc35928506][bookmark: _Toc35928887][bookmark: _Toc35929423][bookmark: _Toc35932115][bookmark: _Toc35935074][bookmark: _Toc35938011][bookmark: _Toc38724172][bookmark: _Toc38724309][bookmark: _Toc38789439][bookmark: _Toc38789586][bookmark: _Toc38961682][bookmark: _Toc39568634][bookmark: _Toc39737501][bookmark: _Toc43994940][bookmark: _Toc43995249][bookmark: _Toc141749161]4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
[bookmark: _Toc197154878][bookmark: _Toc191971909][bookmark: _Toc217269083][bookmark: _Toc223633135][bookmark: _Toc240976763][bookmark: _Toc375904264][bookmark: _Toc400722871][bookmark: _Toc400723002][bookmark: _Toc400723265][bookmark: _Toc401734868][bookmark: _Toc401825600][bookmark: _Toc402302065][bookmark: _Toc401923115][bookmark: _Toc411150781][bookmark: _Toc411151466][bookmark: _Toc432489484][bookmark: _Toc432490076][bookmark: _Toc439746398][bookmark: _Toc493234229][bookmark: _Toc13818928][bookmark: _Toc21159246][bookmark: _Toc21673055][bookmark: _Toc21673141][bookmark: _Toc22893035][bookmark: _Toc23431179][bookmark: _Toc23431415][bookmark: _Toc23431633][bookmark: _Toc28592645][bookmark: _Toc35928507][bookmark: _Toc35928888][bookmark: _Toc35929424][bookmark: _Toc35932116][bookmark: _Toc35935075][bookmark: _Toc35938012][bookmark: _Toc38724173][bookmark: _Toc38724310][bookmark: _Toc38789440][bookmark: _Toc38789587][bookmark: _Toc38961683][bookmark: _Toc39568635][bookmark: _Toc39737502][bookmark: _Toc43994941][bookmark: _Toc43995250][bookmark: _Toc141749162][bookmark: _Toc223633141][bookmark: _Toc240976769][bookmark: _Toc375904270][bookmark: _Toc400722874][bookmark: _Toc400723005][bookmark: _Toc400723268][bookmark: _Toc401734871][bookmark: _Toc401825603][bookmark: _Toc402302068][bookmark: _Toc401923118][bookmark: _Toc411150784][bookmark: _Toc199033128][bookmark: _Toc199033834][bookmark: _Toc199033130][bookmark: _Toc199033836][bookmark: _Toc199035421]4.1. Các phương pháp ĐTM
[bookmark: _Toc411150782][bookmark: _Toc411151467][bookmark: _Toc432489485][bookmark: _Toc432490077][bookmark: _Toc439746399][bookmark: _Toc493234230]- Phương pháp kế thừa và tổng hợp: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2 và chương 3.
- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê các tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.
- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải để đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.
- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình phát thải chất ô nhiễm theo khoảng cách để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.
[bookmark: _Toc430935284][bookmark: _Toc21159248][bookmark: _Toc21673057][bookmark: _Toc21673143][bookmark: _Toc22893037][bookmark: _Toc23431181][bookmark: _Toc23431417][bookmark: _Toc23431635][bookmark: _Toc28592647][bookmark: _Toc35928509][bookmark: _Toc35928890][bookmark: _Toc35929426][bookmark: _Toc35932118][bookmark: _Toc35935077][bookmark: _Toc35938014][bookmark: _Toc38724175][bookmark: _Toc38724312][bookmark: _Toc38789442][bookmark: _Toc38789589][bookmark: _Toc38961685][bookmark: _Toc39568637][bookmark: _Toc39737504][bookmark: _Toc43994943][bookmark: _Toc43995252][bookmark: _Toc223633165][bookmark: _Toc429147767][bookmark: _Toc430265581][bookmark: _Toc493234257][bookmark: _Toc375904314][bookmark: _Toc400723309][bookmark: _Toc401734916][bookmark: _Toc401825648][bookmark: _Toc402302113][bookmark: _Toc401923163][bookmark: _Toc411150830][bookmark: _Toc431365961][bookmark: _Toc431365879][bookmark: _Toc439746423]- Phương pháp bản đồ: Dựa trên bản đồ địa lý hành chính khu vực, để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng. 
[bookmark: _Toc141749171]I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc223633143][bookmark: _Toc240976771][bookmark: _Toc455716755][bookmark: _Toc21159249][bookmark: _Toc21673058][bookmark: _Toc21673144][bookmark: _Toc22893038][bookmark: _Toc23431182][bookmark: _Toc23431418][bookmark: _Toc23431636][bookmark: _Toc28592648][bookmark: _Toc35928510][bookmark: _Toc35928891][bookmark: _Toc35929427][bookmark: _Toc35932119][bookmark: _Toc35935078][bookmark: _Toc35938015][bookmark: _Toc38724176][bookmark: _Toc38724313][bookmark: _Toc38789443][bookmark: _Toc38789590][bookmark: _Toc38961686][bookmark: _Toc39568638][bookmark: _Toc39737505][bookmark: _Toc43994944][bookmark: _Toc43995253][bookmark: _Toc141749172]1.1. Thông tin về Dự án
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[bookmark: _Toc38527014][bookmark: _Toc43994946][bookmark: _Toc43995255][bookmark: _Toc141749174]Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.
1.1.2. Chủ dự án
- Tên Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Nam Gianh.
- Địa chỉ: Xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.
- Tiến độ thực hiện Dự án: năm 2025 - 2026.
[bookmark: _Toc141749176][bookmark: _Toc28331184][bookmark: _Toc34025500][bookmark: _Toc43994949]1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án
* Hiện trạng chiếm dụng đất:
Tổng diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 202.898,64 m2. Hiện trạng chiếm dụng đất của dự án như sau:
[bookmark: _Toc211248419]Bảng 1.1. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Đất giao thông, bờ đê
	m2
	56.774,82
	UBND xã quản lý

	2
	Đất kênh, rạch, mương thủy lợi
	m2
	2.367,84
	

	3
	Đất hồ, ao, đầm
	m2
	7.094,61
	Người dân quản lý

	4
	Đất ruộng lúa
	m2
	136.661,37
	Người dân quản lý

	
	Tổng
	m2
	202.898,64
	


Nguồn: Báo cáo thuyết minh Dự án.
* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Hiện trạng giao thông: 
- Giao thông đối ngoại: Phía Bắc khu vực Dự án có tuyến đường cấp phối đá dăm rộng 6m nối từ tuyến đường Hoàng Sâm đến cầu Quảng Hải 1.
- Giao thông đối nội: Hiện tại trong khu vực Dự án có tuyến đường Mai Lượng và Hoàng Sâm, nền đường nhựa cấp phối đá dăm rộng 18m kết nối với các tuyến đường khác trong khu vực.
Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
- Khu vực Dự án chủ yếu là ruộng lúa nên địa hình thấp trũng, cao độ trung bình từ -0,05m đến +1,27m. Nền 2 tuyến đường Mai Lượng và Hoàng Sâm nằm trong phạm vi Dự án có cao độ từ +2,44m đến +2.98m.
- Khu vực nghiên cứu chưa có các hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, chỉ có các mương nước tự nhiên. 
Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: Các khu dân cư Hòa Hòa phía Bắc Dự án đã có hệ thống cấp nước sạch cho các hộ dân.
Hiện trạng nguồn điện:
Hiện có hệ thống điện 22kV đi dọc theo đường 36m nối từ cầu Quảng Hải 1 đi dọc theo các tuyến đường để cấp điện cho các khu dân cư trong khu vực.
Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
- Khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải.
- Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực chưa được thu gom theo đúng quy định, nhiều hộ dân chưa có ý thức, trách nhiệm trong việc thu gom rác thải rắn khi vẫn còn xả rác ra ngoài tự nhiên.
[bookmark: _Toc43994951][bookmark: _Toc43995257][bookmark: _Toc141749178]1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án [1]
[bookmark: _Toc28331186][bookmark: _Toc34025503][bookmark: _Toc43994952][bookmark: _Toc21159252][bookmark: _Toc21673061][bookmark: _Toc21673147][bookmark: _Toc22893041][bookmark: _Toc23431185][bookmark: _Toc23431421][bookmark: _Toc23431639][bookmark: _Toc28592651][bookmark: _Toc35928512][bookmark: _Toc35929429][bookmark: _Toc35932121][bookmark: _Toc35935080][bookmark: _Toc35938017][bookmark: _Toc38724178][bookmark: _Toc38724315][bookmark: _Toc38789445][bookmark: _Toc38789592][bookmark: _Toc38961688][bookmark: _Toc39568640][bookmark: _Toc39737507][bookmark: _Toc455716762][bookmark: _Toc240976775]1.1.4.1. Mục tiêu của Dự án
[bookmark: _Toc28331187][bookmark: _Toc34025504][bookmark: _Toc43994953]- Bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Trên cơ sở điều tra các hộ gia đình bị ảnh hưởng do dự án đi qua 
- Quy hoạch chi tiết nhằm xây dựng một khu tái định cư hợp lý về sử dụng đất, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
1.1.4.2. Loại hình dự án
- Dự án nhóm C.
- Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp quy mô cấp IV (theo Thông tư 06/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng). 
1.1.4.3. Quy mô, công suất
[bookmark: _Toc28331188][bookmark: _Toc34025505][bookmark: _Toc43994954]- Dự án bố trí các tuyến đường rộng 13,5m; 15m; 18m.
- Các khu đất tái định cư: với 78 lô, bố trí bám dọc theo các tuyến đường quy hoạch đảm bảo mục tiêu lập quy hoạch. Diện tích trung bình các lô từ (250,00 ÷ 343,75)m2; chiều ngang các lô đất rộng từ (10 ÷ 14,25)m; chiều sâu lô đất 25m; để phù hợp với nhu cầu và hạn mức giao đất tái định cư được quy định, chiều cao xây dựng tối đa 07 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%.
- Các khu đất ở mới đô thị (đất ở xen ghép): với 202 lô, diện tích trung bình các lô từ (176,00 ÷ 358,00)m2; chiều ngang các lô đất rộng (8 ÷ 13,1)m; chiều sâu lô đất từ (22÷25)m; để phù hợp với nhu cầu và hạn mức giao đất được quy định, chiều cao xây dựng tối đa 07 tầng, mật độ xây dựng tối đa (65-:-75)%.
- Bố trí các công trình hạ tầng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu cho nhân dân khi tái định cư, chi tiết như sau:
+ Khu đất công trình dịch vụ bố trí để đền bù cho cây xăng;
+ Khu đất cơ quan trụ sở nằm bên cạnh khu đất thương mại dịch vụ; 
+ Khu đất giáo dục bố trí trường học phục vụ con em trong khu vực;
+ Khu đất văn hóa là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt thôn xóm;
+ Khu đất thương mại nằm bên cạnh đất Cơ quan trụ sở; 
+ Khu đất cây xanh – hạ tầng kỹ thuật, bố trí khu xử lý nước thải cho toàn bộ khu quy hoạch, trong khu đất tổ chức trồng nhiều cây xanh nhằm tạo cảnh quan, không gian thoáng mát, điều hòa vi khí hậu.
- Các tuyến đường được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống vỉa hè, mặt đường được lát đá tự nhiên. Toàn bộ tuyến được nghiên cứu trồng cây xanh phù hợp với điều kiện vùng miền cũng như tạo điểm nhấn riêng cho khu dân cư.
1.1.5.3. Công nghệ Dự án
[bookmark: _Toc43994955][bookmark: _Toc43995258]Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, san nền và phân lô nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và của người dân khi Khu tái định cư đi vào hoạt động. Để bảo vệ môi trường cho khu vực yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực phải thu gom, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt theo quy định. Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa.
[bookmark: _Toc141749179]1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án
[bookmark: _Toc43994956][bookmark: _Toc43995259][bookmark: _Toc141749180]1.2.1. Các hạng mục công trình chính
[bookmark: _Toc43994966][bookmark: _Toc43995260][bookmark: _Toc141749183]Dự án Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị được xây dựng với diện tích 202.898,64 m2 thuộc địa bàn xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị bao gồm các hạng mục: 
a. Hệ thống đường giao thông
Trong khu vực quy hoạch các tuyến đường nội bộ rông13,5 -18m. Mạng lưới đường trong khu vực thiết kế với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, dưới lớp móng cấp phối đá dăm. Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát gạch block, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn.
+ Quy mô và phân cấp tuyến đường: 
Tuyến đường đối nội 36m
- Bề rộng nền đường:    		       36,0m
 - Bề rộng mặt đường:      	         2x9,5=19m
 - Bề rộng vĩa hè:         	         6x2=12,0m
 - Dải phân cách:                                  5,0m
 - Độ dốc ngang mặt đường i=2,0%, 
 -  Độ dốc vỉa hè i=1% (dốc vào mặt đường)
Tuyến đường đối nội 18m
 - Bề rộng nền đường:    		      18,0m
 - Bề rộng mặt đường:      	        2x5,0=10m
 - Bề rộng vĩa hè:         	          4x2=8,0m
 - Độ dốc ngang mặt đường i=2,0%, 
 - Độ dốc vỉa hè i=1% (dốc vào mặt đường)
 Tuyến đường nội bộ 15m
 - Bề rộng nền đường:    		      15m
 - Bề rộng mặt đường:      	              7,5 m
 - Bề rộng vĩa hè:         	  3,75x2=7,5m
 - Độ dốc ngang mặt đường i=2,0%
 - Độ dốc vỉa hè i=1% (dốc vào mặt đường)
Tuyến đường nội bộ 13,5m
 - Bề rộng nền đường:    		   13,5m
 - Bề rộng mặt đường:      	              7,5 m
 - Bề rộng vĩa hè:         	    3,0x2=6,0m
 - Độ dốc ngang mặt đường i=2,0%
 - Độ dốc vỉa hè i=1% (dốc vào mặt đường)
Bảng tổng hợp khối lượng giao thông
	BỀ RỘNG (M)
	CHIỀU DÀI (M)
	MẶT ĐƯỜNG
	VỈA HÈ
	DẢI PHÂN CÁCH

	
	
	BỀ RỒNG (M)
	BỀ RỘNG (M)
	BỀ RỘNG (M)

	36,0(M)
	1188,7
	9,5*2
	6,0*2
	5,0

	18,0(M)
	403,9
	5,0*2
	4,0*2
	 

	15,0(M)
	2413,4
	3,75*2
	3,75*2
	 

	13,5(M)
	132,7
	3,75*2
	3,0*2
	 

	TỔNG
	4138,7
	 
	 
	 


b. San lấp mặt bằng và phân lô
- San nền: San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế; chênh cao giữa hai đường đồng mức thiết kế là 0,02m. Cao độ san nền lớn nhất +3.48m, cao độ san nền nhỏ nhất +3.16m;
- Phân lô: 
Quy hoạch chi tiết dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/500, có tổng diện tích quy hoạch là 202.898,64m2; được bố trí thành các khu chức năng: Đất ở tái định cư, Đất ở mới đô thị, đất thương mại, đất văn hóa, đất giáo dục, đất công trình dịch vụ, đất cơ quan trụ sở, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh thể thao, đất cây xanh công cộng, đất hành lang kỹ thuật R3, đất giao thông. Trong đó:
- Đất ở tái định cư (đất ở mới đô thị + đất trồng cây hàng năm khác) kí hiệu TĐC, có tổng diện tích 20.736,69 m2 chiếm tỷ lệ 10,22%, với tổng số 78 lô, chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%.
+ Trong các lô đất ở tái định cư bao gồm diện tích đất ở mới đô thị (ODT) và diện tích đất trồng cây hàng năm khác (HNK) được quy định theo: Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định về hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
+ Trong các lô đất ở tái định cư, trong đó: đất ở mới đô thị (ODT) tối đa là 200m2, phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác (HNK). 
- Đất ở mới đô thị (đất ở xen ghép) kí hiệu ODT có tổng diện tích  40.953,58 m2 chiếm tỷ lệ 20,18%, với tổng số 202 lô, chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%-75%.
- Đất cây xanh công cộng, cây xanh thể thao, có tổng diện tích 15.610,00 m2 chiếm tỷ lệ 7,7%.
- Đất thương mại có tổng diện tích 6.645,00 m2 chiếm tỷ lệ 3,28%, chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.
- Đất văn hóa kí hiệu DVH có tổng diện tích 3.354,00m2 chiếm tỷ lệ 1,65%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Đất cơ quan trụ sở kí hiêu DCQTS có tổng diện tích 7.484,00 m2 chiếm tỷ lệ 3,69%, chiều cao xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Đất công trình dịch vụ kí hiệu DCTDV có tổng diện tích 2.744,00m2 chiếm tỷ lệ 1,35%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Đất giáo dục kí hiệu DGD có tổng diện tích 3.352,00m2 chiếm tỷ lệ 1,65%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Đất hạ tầng kỹ thuật kí hiệu HTKT có tổng diện tích 5.961,00 m2 chiếm tỷ lệ 2,94%.
- Đất hành lang kỹ thuật (R3), đất giao thông: Rãnh thoát nước R3 rộng 4m chạy dọc theo các khu đất đảm bảo yêu cầu thoát nước thải trong khu dân cư và không gian bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông gồm các tuyến đường rộng từ (13,5-:-36)m có tổng diện tích 96.058,37 m2 chiếm tỷ lệ 47,34%.
BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT
	TT
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích
(m2)
	MĐXD
Tối đa (%)
	Tầng cao tối đa
(tầng)
	Hệ số SDĐ tối đa (lần)

	1
	TĐC
	Đất ở tái định cư (đất ở mới đô thị + đất trồng cây hằng năm khác 78lô)
	20.736,69
	
	
	

	
	TĐC1
	Đất ở tái định cư 01 (đất ở mới đô thị+đất trồng cây hàng năm khác 22 lô)
	6.025,08
	65
	7
	4,55

	
	TĐC2
	Đất ở tái định cư 02 (đất ở mới đô thị+đất trồng cây hàng năm khác 34 lô)
	8.908,92
	65
	7
	4,55

	
	TĐC3
	Đất ở tái định cư 03 (đất ở mới đô thị+đất trồng cây hàng năm khác 11 lô)
	3.012,57
	65
	7
	4,55

	
	TĐC4
	Đất ở tái định cư 04 (đất ở mới đô thị+đất trồng cây hàng năm khác 11 lô)
	2.790,12
	65
	7
	4,55

	2
	ODT
	Đất ở mới đô thị (đất ở xen ghép 202 lô)
	40.953,58
	
	
	

	
	ODT1
	Đất ở  mới  đô thị 01 ( đất ở xen ghép 10 lô)
	2.702,71
	65
	7
	4,55

	
	ODT2
	Đất ở  mới  đô thị 02 ( đất ở xen ghép 30 lô)
	5.854,14
	75
	7
	5,3

	
	ODT3
	Đất ở  mới  đô thị 03 ( đất ở xen ghép 04 lô)
	735,49
	75
	7
	5,3

	
	ODT4
	Đất ở  mới  đô thị 04 ( đất ở xen ghép 07 lô)
	1.894,44
	65
	7
	4,55

	
	ODT5
	Đất ở  mới  đô thị 05 ( đất ở xen ghép 06 lô)
	1.662,49
	65
	7
	4,55

	
	ODT6
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 05 lô)
	1.358,00
	65
	7
	4,55

	
	ODT7
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 30 lô)
	5.561,33
	75
	7
	5,3

	
	ODT8
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 28 lô)
	5.192,95
	75
	7
	5,3

	
	ODT9
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 26 lô)
	5.031,98
	75
	7
	5,3

	
	ODT10
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 28 lô)
	5.053,98
	75
	7
	5,3

	
	ODT11
	Đất ở  mới  đô thị 06 ( đất ở xen ghép 28 lô)
	5.906,07
	70
	7
	4,9

	3
	CXTT
	Đất cây xanh thể thao 
	7.458,00
	-
	-
	-

	4
	CXCC
	Đất cây xanh công cộng 
	 8.152,00 
	
	
	

	
	
	Đất cây xanh công cộng 1
	 2.108,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất cây xanh công cộng 2
	 1.649,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất cây xanh công cộng 3
	 1.294,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất cây xanh công cộng 4
	 1.595,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất cây xanh công cộng 5
	 1.506,00 
	-
	-
	-

	5
	DTM
	Đất thương mại
	6.645,00
	60
	7
	4,2

	6
	DVH
	Đất văn hóa
	3.354,00
	40
	3
	1,2

	7
	DGD
	Đất giáo dục
	3.352,00
	40
	3
	1,2

	8
	DCTDV
	Đất công trình dịch vụ
	2.744,00
	40
	3
	1,2

	9
	DCQTS
	Đất cơ quan trụ sở 
	7.484,00
	40
	5
	2

	10
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	5.961,00 
	
	
	

	
	
	Đất hạ tầng kỹ thuật 1
	 1.677,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất hạ tầng kỹ thuật 2
	 2.698,00 
	-
	-
	-

	
	
	Đất hạ tầng kỹ thuật 3
	 1.586,00 
	-
	-
	-

	11
	
	Đất giao thông+ R3
	96.058,37
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	202.898,64
	
	
	


1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
[bookmark: _Toc141749184][bookmark: _Toc67552548][bookmark: _Toc43994967][bookmark: _Toc43995261]a. Bó vỉa, rãnh biên sát bó vỉa, hè phố
+ Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát gạch block, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn.
+ Chỉ giới đường đỏ:
- Chỉ giới đường đỏ : xác định chỉ giới đường đỏ được xác định trên mặt cắt cụ thể từng tuyến, được minh họa trên mặt cắt ngang điển hình.
+ Cắm mốc đường:
- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỷ lệ 1/500
- An toàn và tổ chức giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.
b. Thoát nước mưa: 
- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế là hệ thống thoát nước riêng đối với khu vực xây mới. 
- Hướng thoát nước chính: Hệ thống nước mưa trong khu vực dự án được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa D1000 hiện có trên tuyến đường nhựa ở giữa khu quy hoạch.
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đến từng ô đất xây dựng công trình.
Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa
	TT
	TÊN VẬT TƯ – QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG

	1
	Hố ga
	cái
	222

	2
	Cống buy BTCT D400
	mét
	548

	3
	Cống buy BTCT D600
	mét
	1793

	4
	Cống buy BTCT D800
	mét
	705

	5
	Cống buy BTCT D1000
	mét
	2322


c. Cấp nước sinh hoạt
[bookmark: _Toc141749186]- Thiết kế mạng vòng khép kín đối với các tuyến phân phối chính.
- Thiết kế mạng nhánh cụt đối với các tuyến phân phối và dịch vụ.
- Đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn cho mạng lưới đường ống cấp nước về  lưu lượng cũng như áp lực nước đến điểm bất lợi nhất trên hệ thống cấp nước.
- Cấp nước trực tiếp đối với nhà thấp tầng.
- Cấp nước gián tiếp đối với nhà cao tầng thông qua bể chứa và trạm bơm cục bộ.
+  Nguồn cấp nước
Nguồn cấp được lấy từ tuyến ống cấp nước D250 dọc theo tuyến đường liên xã phía Bắc khu vực quy hoạch.
+ Quy hoạch mạng lưới cấp nước:
- Tuyến ống cấp nước phân phối:
Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính có đường kính Ø160 – Ø63  đấu nối mạng vòng với các tuyến ống truyền dẫn đi qua khu vực nghiên cứu, phù hợp với các định hướng quy hoạch phân khu trong khu vực. 
- Tuyến ống cấp nước dịch vụ:
Dự kiến xây dựng mạng ống cấp nước dịch vụ tới công trình là mạng nhánh cụt theo nguyên tắc: Đối với công trình thấp tầng, nước được cấp trực tiếp từ các tuyến ống dịch vụ. Đối với các công trình cao tầng nước được cấp thông qua trạm bơm, bể chứa cục bộ (sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng).
Các tuyến ống cấp nước trong từng ô đất đến công trình trong đồ án này chỉ có tính chất minh hoạ hướng tuyến cấp nước và phương án đấu nối với hệ thống bên ngoài. Việc cấp nước bên trong ô đất cho từng công trình sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở mặt bằng kiến trúc, quy mô và nhu cầu sử dụng nước của từng công trình đó.
Các tuyến ông cấp nước dự kiến được bố trí trên hè, đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với các công trình ngầm khác theo Quy chuẩn quy định
Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước là mạng chung cấp nước nước sinh hoạt và nước cứu hoả.
Phương án quy hoạch cụ thể: 
+ Thiết kế hệ thống mạng lưới D160-:-D63 phân phối nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch. Bố trí các tuyến ống dịch cấp nước đến từng lô đất. Trên các tuyến ống bố trí các tê chờ để chờ đấu nối cho các nhà máy và các khu chức năng. 
+ Đường ống đặt trên vỉa hè độ sâu chôn ống dưới đất tối thiểu từ 0,7 m.
+ Trên các tuyến ống cấp nước chính có đường kính D ≥ 110mm bố trí các họng cứu hoả với các khoảng cách từ 150m – 200m một họng. Họng cứu hỏa được đặt tại các ngã 3, ngã 4 để tiện cho xe cứu hỏa lấy nước khi có cháy.
1.2.3. Các hoạt động của dự án
- Các hoạt động trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm: Giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của 50 CBCNV.
[bookmark: _Toc103760328][bookmark: _Toc211248420]Bảng 1.2. Các hoạt động của dự án
	Các giai đoạn dự án
	Hoạt động
	Tác động liên quan đến chất thải
	Tác động không liên quan đến chất thải
	Sự cố môi trường

	Thi công, xây dựng

	GPMB
	CTR
	Hệ sinh thái
	Xói mòn, sạt lỡ đất

	
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi, khí thải
- CTR
	Tiếng ồn, rung
	Tai nạn giao thông

	
	Xây dựng công trình
	- Bụi, khí thải
- CTR
- Nước thải xây dựng
	Tiếng ồn, rung
	Tai nạn lao động

	
	Sinh hoạt của CBCNV
	- Nước thải SH
- CTR
	Mất an ninh, trật tự
	Cháy nổ do chập điện

	
	Nước mưa chảy tràn
	Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải…
	Hư hỏng các công trình
	Xói mòn, sạt lở đất

	Vận hành
	Phương tiện giao thông
	Phương tiện giao thông của người dân phát sinh bụi, khí thải
	Tiếng ồn, rung
	Tai nạn giao thông

	
	Sinh hoạt của người dân trong Khu dân cư
	Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không khí khu vực
	
	- Sự cố cháy nổ
- Sự cố hệ thống xử lý chất thải


[bookmark: _Toc141749187]1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc43994968][bookmark: _Toc43995262]1.2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
* Giai đoạn thi công:
Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 10 m3/nhà) được đặt tại khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân, sau đó hợp đồng với đơn vị đủ chức năng theo quy định thu gom và đưa đi xử lý.
* Giai đoạn hoạt động:
- Nước thải sinh hoạt của người dân trong khu dân cư được xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn. Sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 380 m3/ngày.đêm
- Đầu tư hệ thống thoát nước mưa đồng bộ cho khu vực.
1.2.3.2. Quản lý chất thải rắn, CTNH
* Giai đoạn thi công:
- Chất thải rắn thi công: Để thu gom lượng đất đá thải trong quá trình đào đắp, phá dỡ công trình kiến trúc, chủ dự án sẽ thu gom và đổ thải tại các bãi thải đã được thống nhất với địa phương.
- Chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải phát sinh sẽ thu gom vào thùng rác loại 60L bố trí tại lán trại và hợp đồng với đội thu gom rác của xã Nam Gianh thu gom, vận chuyển đi xử lý, tần suất 02 lần/tuần.
* Giai đoạn hoạt động:
Các hộ gia đình tự bố trí các thùng rác thu gom và hợp đồng với đội thu gom rác của xã thu gom và đưa đi xử lý.
[bookmark: _Toc21159257][bookmark: _Toc21673066][bookmark: _Toc21673152][bookmark: _Toc22893046][bookmark: _Toc23431427][bookmark: _Toc23431645][bookmark: _Toc28592657][bookmark: _Toc35928514][bookmark: _Toc35929436][bookmark: _Toc35932128][bookmark: _Toc35935087][bookmark: _Toc35938024][bookmark: _Toc38724185][bookmark: _Toc38724323][bookmark: _Toc38789453][bookmark: _Toc38789600][bookmark: _Toc38961696][bookmark: _Toc39568648][bookmark: _Toc39737515][bookmark: _Toc43994971][bookmark: _Toc43995263][bookmark: _Toc141749188][bookmark: _Toc15563328]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án
[bookmark: _Toc141749189]1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc403025221][bookmark: _Toc431287890][bookmark: _Toc431299076][bookmark: _Toc431308594][bookmark: _Toc431364593][bookmark: _Toc432139612][bookmark: _Toc444088496][bookmark: _Toc444181256][bookmark: _Toc444693951][bookmark: _Toc475083906]1.3.1.1. Nguyên, vật liệu sử dụng của dự án 
[bookmark: _Toc109050600][bookmark: _Toc38527025][bookmark: _Toc43994974][bookmark: _Toc43995266][bookmark: _Toc21159261][bookmark: _Toc21673070][bookmark: _Toc21673156][bookmark: _Toc22893050][bookmark: _Toc23431431][bookmark: _Toc23431649][bookmark: _Toc28592699][bookmark: _Toc35929441][bookmark: _Toc35932133][bookmark: _Toc35935092][bookmark: _Toc35938029][bookmark: _Toc38724328][bookmark: _Toc38789458][bookmark: _Toc38789605][bookmark: _Toc38961701][bookmark: _Toc39568653][bookmark: _Toc39737520]- Nhu cầu nguyên liệu xây dựng phục vụ việc xây dựng Dự án bao gồm sắt, thép, đá, cát, bê tông nhựa, bê tông xi măng, xi măng... Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho dự án được lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương và vận chuyển theo các tuyến đường bộ đến vị trí dự án.
- Vật liệu đất đắp san nền: Đất đắp san nền lấy từ mỏ đất xung quanh khu vực dự án.
· Vật liệu cát xây dựng: bãi tập kết xã Tiến Hoá.
- Xi măng, nhựa đường, gỗ cốt pha, sắt thép: Phường Ba Đồn và xung quanh khu vực Dự án.
· Đá dăm các loại, cấp phối đá dăm: các mỏ đá tại xã Tiến Hoá và các vùng lân cận.
1.3.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước
[bookmark: _Toc59433585][bookmark: _Toc51225057]- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình.
- Điện và nước sinh hoạt: Sử dụng nước và hệ thống lưới điện của khu dân cư để sinh hoạt.
[bookmark: _Toc106172278][bookmark: _Toc106806621][bookmark: _Toc106806949][bookmark: _Toc110525949][bookmark: _Toc113625094][bookmark: _Toc113625400][bookmark: _Toc120001284][bookmark: _Toc120001663][bookmark: _Toc141749190]1.3.2. Giai đoạn hoạt động
1.3.2.1. Nguồn cung cấp điện, nước
[bookmark: _Toc106172279][bookmark: _Toc106806622][bookmark: _Toc110525950]a. Nguồn cung cấp nước
- Nước cấp khi đi vào hoạt động sử dụng nước cấp tại khu vực.
[bookmark: _Toc106172281][bookmark: _Toc106806624][bookmark: _Toc110525952]- Nhu cầu sử dụng nước: 
Bảng tính toán lưu lượng cấp nước
	STT
	Kí hiệu
	Quy mô
	Chỉ tiêu cấp nước
	Nhu cầu 
sử dụng nước
(m3/ngđ)

	1
	Khu dân cư (Qsh)
	1120,00
	120 lít/người/ngày đêm
	145,6

	2
	Đất thương mại (Qtm)
	27841,8
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	55,68

	3
	Đất văn hóa(Qvh)
	4024,80
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	8,05

	4
	Đất giáo dục(Qgd)
	4022,40
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	8,04

	5
	Đất dịch vụ (Qdv)
	3292,80
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	6,59

	6
	Đất cơ quan trụ sở (Qcq)
	11926,0
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	23,85

	7
	Rửa đường, tưới cây (Qđc)
	15,35
	8%(Qsh+Qtm+Qvh+Qgd+Qcq+Qđc)
	6,14

	9
	Nước dự phòng, rò rỉ (Qdp)
	 
	15%(Qsh+Qtm+Qvh+Qgd+Qcq+Qđc)
	16,25

	10
	Nước chữa cháy (Qcc)
	1,00
	10l/s/1đám cháy
	10,00

	 
	Tổng cộng
	280,21

	 
	Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất
	K=1,35
	378,28


Như vậy tổng lưu lượng cấp nước của dự án là 378,28 m3/ngđ.
- Nhu cầu nước cho chữa cháy:
+ Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ sở tổng số cư dân và việc quy hoạch các khối nhà với các chức năng, độ cao khác nhau được bố trí trong khu vực dự án.
+ Số đám cháy xảy ra đồng thời được giả thiết là 1 đám.
  + Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy ngoài nhà lấy bằng 10 l/s.
+ Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:
Wcc = 1 đám cháy x 10 l/s x 3,6 x 3 giờ = 108 (m3)
b. Nguồn cung cấp điện
Nguồn điện được đấu nối từ nguồn điện chạy dọc tuyến đường hiện có.
[bookmark: _Toc141749191]1.3.4. Sản phẩm của Dự án
[bookmark: _Toc92742096][bookmark: _Toc43994975][bookmark: _Toc43995267][bookmark: _Toc141749192]- San nền, phân lô phục vụ tái định cư của dự án: 
+ Các khu đất tái định cư: với 78 lô, bố trí bám dọc theo các tuyến đường quy hoạch đảm bảo mục tiêu lập quy hoạch. Diện tích trung bình các lô từ (250,00 ÷ 343,75)m2; chiều ngang các lô đất rộng từ (10 ÷ 14,25)m; chiều sâu lô đất 25m; để phù hợp với nhu cầu và hạn mức giao đất tái định cư được quy định, chiều cao xây dựng tối đa 07 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%.
+ Các khu đất ở mới đô thị (đất ở xen ghép): với 202 lô, diện tích trung bình các lô từ (176,00 ÷ 358,00)m2; chiều ngang các lô đất rộng (8 ÷ 13,1)m; chiều sâu lô đất từ (22÷25)m; để phù hợp với nhu cầu và hạn mức giao đất được quy định, chiều cao xây dựng tối đa 07 tầng, mật độ xây dựng tối đa (65-:-75)%.
+ Bố trí các công trình hạ tầng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu cho nhân dân khi tái định cư, chi tiết như sau:
+ Khu đất công trình dịch vụ bố trí để đền bù cho cây xăng;
+ Khu đất cơ quan trụ sở nằm bên cạnh khu đất thương mại dịch vụ; 
+ Khu đất giáo dục bố trí trường học phục vụ con em trong khu vực;
+ Khu đất văn hóa là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt thôn xóm;
+ Khu đất thương mại nằm bên cạnh đất Cơ quan trụ sở; 
+ Khu đất cây xanh – hạ tầng kỹ thuật.
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
[bookmark: _Toc141749193][bookmark: _Toc21159262][bookmark: _Toc21673071][bookmark: _Toc21673157][bookmark: _Toc22893051][bookmark: _Toc23431432][bookmark: _Toc23431650][bookmark: _Toc28592700][bookmark: _Toc35929442][bookmark: _Toc35932134][bookmark: _Toc35935093][bookmark: _Toc35938030][bookmark: _Toc38724329][bookmark: _Toc38789459][bookmark: _Toc38789606][bookmark: _Toc38961702][bookmark: _Toc39568654][bookmark: _Toc39737521][bookmark: _Toc43994976][bookmark: _Toc43995268]Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, công trình công cộng, các căn hộ nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và của người dân khi Khu dân cư đi vào hoạt động. Để bảo vệ môi trường cho khu vực yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực phải thu gom, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt theo quy định. Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa.
[bookmark: _Toc141749194]1.5. Biện pháp tổ chức thi công
[bookmark: _Toc455716769][bookmark: _Toc21159264][bookmark: _Toc21673073][bookmark: _Toc21673159][bookmark: _Toc22893053][bookmark: _Toc23144523][bookmark: _Toc23431433][bookmark: _Toc23431651][bookmark: _Toc28592701][bookmark: _Toc35929443][bookmark: _Toc35932135][bookmark: _Toc35935094][bookmark: _Toc35938031][bookmark: _Toc38724330][bookmark: _Toc38789460][bookmark: _Toc38789607][bookmark: _Toc38961703][bookmark: _Toc39568655][bookmark: _Toc39737522][bookmark: _Toc43994980][bookmark: _Toc43995272][bookmark: _Toc416775634][bookmark: _Toc73075283][bookmark: _Toc105507850][bookmark: _Toc162034773]1.5.1. San lấp mặt bằng, phân lô và cắm cọc phân lô
[bookmark: _Toc73075284][bookmark: _Toc105507851][bookmark: _Toc152507629][bookmark: _Toc154216700][bookmark: _Toc152507630][bookmark: _Toc154216701]a. San lấp mặt bằng:
+ Khu vực san nền được giới hạn bởi các trục đường giao thông trong khu vực, phần giải đất an toàn đảm bảo ổn định lô đất và tiếp giáp khu vực hiện trạng.
[bookmark: _Toc152507631][bookmark: _Toc154216702]+ Hướng san nền dốc xuống từ Bắc đến Nam theo hướng địa hình và hướng thoát nước thoát nước hiện trạng.
[bookmark: _Toc152507632][bookmark: _Toc154216703]+ Cao độ san nền trên cơ sở cao độ hè phố các tuyến đường giao thông thiết kế và độ dốc tối thiểu đảm bảo thoát nước, tối đa đảm bảo thuận lợi bố trí lô đất, cao độ san nền bằng cao độ vai đường.
+ Vật liệu đắp san nền: Bằng đất đồi, đầm chặt K≥0,85.
[bookmark: _Toc416775637][bookmark: _Toc73075285][bookmark: _Toc105507852][bookmark: _Toc152507633][bookmark: _Toc154216704]b. Thiết kế phân lô:
Khu vực phân lô giới hạn bởi các tuyến đường giao thông. Diện tích phân lô theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt. Dự kiến phân thành 280 lô đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.
c. Cắm mốc phân lô:
Việc cắm mốc phân lô được thực hiện đảm bảo các nguyên tắc đảm bảo các lô nằm vị trí góc giao cắm đầy đủ cọc theo lô đất tại vị trí các điểm gãy, các lô ở giữa cắm 04 cọc/lô. Vị trí các cọc được lập thành bảng có tọa độ kèm theo. Cọc bằng BTCT M200 đá 1x2 kích thước (0,12x0,12x0,7)m, thân cọc sơn trắng 2 lớp, riêng đầu cọc sơn đỏ 2 lớp dài 8cm. Cọc chôn sâu xuống đất 40cm; Đế cọc bằng bê tông M150 đá 2x4. Mặt trước cọc khắc chữ chìm “số lô” sơn màu đỏ (nhìn ra đường xe chạy). Chiều cao chữ 6cm, rộng 1cm, sâu vào bê tông 3-5mm. Mặt sau ghi số hiệu cọc bằng sơn xịt màu đỏ.
1.5.2. Thi công nền đường, mặt đường
a. Thi công nền đường
· Nền đường thiết kế cần đảm bảo ổn định và không sinh ra các biến dạng quá giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn TCVN 9436:2012;
· Độ dốc mái taluy đào, đắp hợp lý đảm bảo ổn định;
b. Thi công mặt đường
· Phải tuân theo nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường để tạo điều kiện cho nền đất tham gia chịu lực cùng với áo đường đến mức tối đa, từ đó giảm được bề dày áo đường và hạ giá thành xây dựng. Đồng thời, còn phải sử dụng các biện pháp tổng hợp khác nhau (biện pháp sử dụng vật liệu và tổ hợp các thành phần vật liệu, biện pháp thoát nước cho các lớp có khả năng bị nước xâm nhập…) để hạn chế các tác dụng của ẩm và nhiệt đến cường độ và độ bền của mỗi tầng, lớp trong kết cấu áo đường và không phát sinh các hiện tượng phá hoại bề mặt đối với lớp mặt trên cùng do xe chạy gây ra.
· Phải chọn và bố trí đúng các tầng, lớp vật liệu trong kết cấu áo đường sao cho phù hợp với chức năng của mỗi tầng, lớp và bảo đảm cả kết cấu đáp ứng được những yêu cầu phù hợp với khả năng cung ứng vật liệu, khả năng thi công và khả năng khai thác duy tu, sửa chữa, bảo trì sau này.
[bookmark: _Toc122626830][bookmark: _Toc162034770]Mạng lưới đường trong khu vực thiết kế với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp. Kiến nghị áp dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa, dưới lớp móng cấp phối đá dăm.
[bookmark: _Toc73075281][bookmark: _Toc122626836][bookmark: _Toc162034774]1.5.3. Thoát nước mưa
- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế là hệ thống thoát nước riêng đối với khu vực xây mới. 
- Hướng thoát nước chính: Hệ thống nước mưa trong khu vực dự án được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa D1000 hiện có trên tuyến đường nhựa ở giữa khu quy hoạch.
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đến từng ô đất xây dựng công trình.
[bookmark: _Toc43994983][bookmark: _Toc43995275][bookmark: _Toc141749197]1.6. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc141749198]Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân xã Nam Gianh quản lý và thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc223633156][bookmark: _Toc241335496][bookmark: _Toc141749199][bookmark: _Toc455716770][bookmark: _Toc21159266][bookmark: _Toc21673075][bookmark: _Toc21673161][bookmark: _Toc22893055][bookmark: _Toc23431435][bookmark: _Toc23431653][bookmark: _Toc28592705][bookmark: _Toc35929445][bookmark: _Toc35935111][bookmark: _Toc35938048][bookmark: _Toc38724348][bookmark: _Toc38789478][bookmark: _Toc38789625][bookmark: _Toc38961721][bookmark: _Toc39568673][bookmark: _Toc39737540][bookmark: _Toc43995010][bookmark: _Toc43995302]II. CÁC NỘI DUNG THAM VẤN
[bookmark: _Toc38527015][bookmark: _Toc43994947][bookmark: _Toc43995256][bookmark: _Toc141749175]2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư:
2.1.1. Vị trí địa lý
Dự án Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị với quy mô diện tích dự án là 202.898,64 m2. Ranh giới khu vực như sau:
+ Phía Bắc khu dân cư thôn Hợp Hòa, xã Nam Gianh.
+ Phía Nam, phía Đông và phía Tây giáp ruộng lúa người dân xã Nam Gianh.
Dự án được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ theo hệ toạ độ VN2000 như sau:
Bảng thống kê tọa độ khu vực dự án
	TT
	Tọa độ VN2000 
(Kinh tuyến trục 1060, 
múi chiếu 3 độ)
	TT
	Tọa độ VN2000 
(Kinh tuyến trục 1060,
 múi chiếu 3 độ)

	
	X (m)
	Y (m)
	
	X (m)
	Y (m)

	1
	1961226.674
	541366.929
	17
	1961853.073
	541768.306

	2
	1961192.974
	541379.709
	18
	1961781.974
	541604.998

	3
	1961190.388
	541386.290
	19
	1961784.549
	541598.424

	4
	1961093.863
	541428.362
	20
	1961768.625
	541566.094

	5
	1961117.877
	541481.656
	21
	1961563.026
	541655.705

	6
	1961268.827
	541821.660
	22
	1961538.882
	541599.578

	7
	1961365.094
	541780.987
	23
	1961504.824
	541616.552

	8
	1961371.419
	541783.179
	24
	1961488.570
	541607.860

	9
	1961472.685
	541966.864
	25
	1961418.750
	541537.980

	10
	1961505.203
	541951.050
	26
	1961412.670
	541538.000

	11
	1961507.584
	541944.056
	27
	1961384.023
	541474.521

	12
	1961843.920
	541797.392
	28
	1961391.700
	541471.175

	13
	1961850.503
	541799.980
	29
	1961385.997
	541458.934

	14
	1961864.269
	541793.930
	30
	1961290.392
	541500.605

	15
	1961866.851
	541787.393
	31
	1961283.811
	541498.019

	16
	1961853.656
	541770.893
	
	
	



[image: ]
Hình 1:Vị trí khu vực Dự án
2.2.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
Tổng diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 202.898,64 m2. Trong đó, chủ yếu là đất trồng lúa với diện tích khoảng 136.661,37 m2. Hiện trạng chiếm dụng đất của dự án như sau:
Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Đất giao thông, bờ đê
	m2
	56.774,82
	UBND xã quản lý

	2
	Đất kênh, rạch, mương thủy lợi
	m2
	2.367,84
	

	3
	Đất hồ, ao, đầm
	m2
	7.094,61
	Người dân quản lý

	4
	Đất ruộng lúa
	m2
	136.661,37
	Người dân quản lý

	
	Tổng
	m2
	202.898,64
	


2.1.3. Mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh
[bookmark: _Toc313696980]a. Các đối tượng tự nhiên
[bookmark: _Toc34025501]* Đường giao thông:
- Trong khu vực Dự án có tuyến đường Mai Lượng và Hoàng Sâm, nền đường nhựa cấp phối đá dăm rộng 18m kết nối với các tuyến đường khác trong khu vực.
- Phía Bắc khu vực Dự án có tuyến đường cấp phối đá dăm rộng 6m nối từ tuyến đường Hoàng Sâm đến cầu Quảng Hải 1. Cách Dự án khoảng 70m về phía Bắc có tuyến đường bê tông ĐT 559B rộng 7m. 
* Hệ thống sông suối, ao hồ:
- Nằm trong phạm vi khu vực Dự án không có hệ thống sông, suối. Khu vực Dự án có các mương thủy lợi cung cấp nước tưới tiêu cho ruộng lúa của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, trong khu vực thực hiện Dự án có 7.094,61m2 ao hồ của người dân nuôi cá (diện tích này sẽ được GPMB để thực hiện Dự án).
- Tiếp giáp với Dự án về phía Nam có mương thoát nước tự nhiên, rộng khoảng 10m. Mương này vừa cung cấp nước tưới tiêu cũng là thoát nước mưa cho khu vực.
- Cách Dự khoảng 75m về phía Bắc có sông Nguồn Nây và khoảng 950m về phía Bắc là sông Gianh. Sông Nguồn Nây là một sông nhỏ, ngắn, dài khoảng 10km được bắt nguồn từ sông Gianh chảy qua một số thôn như Hợp Lộc, Vĩnh Phước, Nhân Hòa, Hợp Hòa,.... sau đó đổ ra lại sông Gianh.
- Cách Dự án khoảng 520m về phía Nam là sông Son.
b. Các đối tượng kinh tế - xã hội
* Khu dân cư: Giáp khu vực dự án là về phía Bắc là khu dân cư thôn Hợp Hòa, xã Nam Gianh. Cách dự án khoảng 520m về phía Nam là thôn Trường Thái, xã Nam Gianh.
c. Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án có chiếm dụng 136.661,37m2 đất trồng lúa của người dân xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.
2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư:
[bookmark: bookmark665]2.2.1. Trong quá trình thi công xây dựng
[bookmark: bookmark669]Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình thi công của dự án được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc180832754][bookmark: _GoBack]Bảng: Tóm tắt các nguồn gây tác động chính của Dự án
	TT
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	
	
	Mức độ
	Phạm vi

	I
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Môi trường nước 
Chịu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn xâm nhập.
	Trung bình
	Khu vực trũng thấp xung quanh dự án

	2
	Môi trường không khí 
Chịu tác động bởi bụi và khí thải của phương tiện thi công và vận chuyển NVL.
	Trung bình
	Khu vực Dự án, ở lân cận và trên tuyến đường vận chuyển NVL

	3
	Mỹ quan khu vực
Chịu ảnh hưởng của bụi, chất thải rắn 
	Trung bình
	Toàn bộ khu vực dự án và lân cận

	4
	Con người
Chịu tác động bởi bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển NVL
	Thấp 
	Dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển 

	
	Chịu tác động bởi bụi, khí thải từ phương tiện máy móc thi công
	Trung bình

	Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án và người dân khu vực sinh sống gần dự án

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Chịu tác động bởi tiếng ồn và sự cản trở giao thông
	Trung bình
	Người dân tham gia giao thông 

	2
	Chịu tác động bởi tiếng ồn từ phương tiện thi công xây dựng
	Trung bình

	Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án, dân cư khu vực sinh sống gần dự án


2.2.2. Trong giai đoạn vận hành
Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình hoạt động của dự án được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc180832755]Bảng: Các đối tượng chịu tác động trong quá trình hoạt động của dự án
	STT
	Các hoạt động
	Nguồn gây tác động

	1
	Hoạt động ăn uống của du khách tại khu vực dịch vụ thương mại, hoạt động ăn uống của giáo viên, học sinh tại trường mầm non, trường tiểu học
	- Thức ăn thừa, nước thải vệ sinh, nước rửa tay và các chất thải rắn phát sinh.
- Phát sinh tiếng ồn từ các khu vực dịch vụ

	2
	Hoạt động giao thông của du khách, người dân sinh sống trong khu vực dự án
	- Phương tiện giao thông trong khu vực dự án phát sinh khí thải (bụi, CO, SO2, NOx, VOCs) và tiếng ồn cũng như tai nạn giao thông.

	3
	Sinh hoạt của toàn thể các cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án.
	- Hoạt động hàng ngày của công nhân, nhân viên phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải.

	4
	Sinh hoạt của dân cư sinh sống tại dự án
	- Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải.

	5
	Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, khu lưu giữ chất thải rắn
	- Gây ô nhiễm môi trường nếu hệ thống khống chế ô nhiễm không hiệu quả hoặc gặp sự cố, các hệ thống này phát sinh các chất thải như bùn thải, các chất khí phân hủy.

	6
	Hoạt động nấu nướng tại các khu dịch vụ, trường mầm non, tiểu học và nhà dân trong khuôn viên dự án, máy phát điện dự phòng, hệ thống máy điều hòa nhiệt độ
	- Phát sinh khí thải, tiếng ồn từ máy phát điện khi hoạt động.
- Phát sinh nhiệt thừa từ hoạt động nấu nướng và máy điều hòa nhiệt độ.

	7
	Các sự cố môi trường
	- Sự cố về rò rỉ nhiên liệu nấu nướng như gas và sự cố về cháy nổ do rò rỉ nhiên liệu

	8
	Các nguồn khác
	- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án,..


2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
2.3.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng
2.3.1.1. Nước thải
- Nước thải sinh hoạt: Bố trí từ 02 nhà vệ sinh di động loại composite, thể tích chứa 500 lít tại mỗi lán trại trên công trường thi công; định kỳ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Nước thải xây dựng: 
+ Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.
+ Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.
+ Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.
+ Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.
- Nước thải rửa bánh xe: Hố lắng có kích thước: 2x3x2m (dung tích lắng 12 m3), chia làm 2 ngăn, đặt gần khu vực cổng ra vào công trường, để thu gom nước rửa bánh xe, nước thải xây dựng và lắng cặn nguồn nước thải này.
2.3.1.2. Nước mưa chảy tràn
+ Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công san nền, các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ bắt đầu từ Tây sang Nam và từ Bắc xuống Nam để đảm bảo hiện trạng thoát nước của khu vực.
+ Các loại đất, cát đắp nền cần được đắp, đầm nén ngay khi vận chuyển đến công trường nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô nhiễm môi trường khi trời có mưa.
+ Giữ nguyên hiện trạng mương thoát nước dọc tuyến đường Đoàn Hữu Trưng, quá trình thi công san nền nạo vét các tuyến mương đất hiện trạng làm các tuyến thoát nước tạm thời. Sau khi hoàn thiện phần hạ tầng thoát nước sẽ tiến hành san lấp và phá dỡ hoàn trả tuyến mương bê tông theo thỏa thuận.
+ Tạo các rãnh có kích thước rộng đáy 0,5m, sâu 0,5m, miệng 0,7m. Cứ 100m bố trí các hố lắng cặn, cuối hệ thống bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) nhằm thu gom tiêu thoát toàn bộ nước mưa bề mặt và hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các khu vực xung quanh làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh.
+ Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
+ Thi công 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thi công đến cao độ đáy hố móng của hệ thống mương, rãnh, hố ga... Sau khi thi công xong hệ thống cống rãnh thì san nền đến cao độ hoàn thiện. Hạ tầng thoát nước hoàn thiện trước đảm bảo phục vụ khả năng thoát nước của khu vực.
2.3.1.3.  Bụi, khí thải
- Phương án vận chuyển:
+ Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.
+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để tránh làm rơi vãi các loại vật liệu. 
+ Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 7h30; 16h30 - 17h30) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.
+ Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.
+ Các phương tiện vận chuyển không được chở quá khổ, quá tải, phải có bạt che phủ tránh vật liệu rơi vãi ra đường.
+ Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.
- Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi vãi trên các tuyến đường.
- Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án.
- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo không rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.
- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu có qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 05 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên).
- Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng. 
b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng 
- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại các vị trí phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày.
- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình để dễ kiểm soát và hạn chế bụi phát tát trên diện rộng.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...
2.3.1.4.  Chất thải rắn thông thường
- Đối với đất phong hóa, hữu cơ, không thích hợp
+ Đối với lượng phong hóa không phải tầng mặt chuyên trồng lúa nước: Tận dụng lại khối lượng đất hữu cơ cho công trình vì nhu cầu dự án cần một lượng đất màu lớn phục vụ cho công tác trồng cây xanh, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ của Dự án.
+ Lượng đất tầng mặt của đất chuyên trồng lúa của dự án được vận chuyển đến các thửa đất có nhu cầu sử dụng cho mục đích nông nghiệp theo đúng quy định.
+ Khối lượng không tận dụng được, không phải tầng mặt đất lúa được vận chuyển đến bãi phế thải xây dựng theo quy định của địa phương.
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100lít có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển trong ngày theo đúng quy định.
+ Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 100 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;
+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.
2.3.1.5.  Chất thải nguy hại
Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung nên công tác thu gom chất thải tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là dầu, mỡ thải, giẻ lau có dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy móc thi công, vì vậy Nhà thầu được yêu cầu áp dụng các biện pháp để xử lý như sau:
- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công thì các đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường.
- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cho phương tiện, thiết bị thi công tại công trường sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường. Giẻ lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng đựng CTNH. Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.
2.3.1.6.  Tiếng ồn, độ rung
* Tiếng ồn:
Giai đoạn thi công công trình tiếng ồn chủ yếu xuất phát từ các phương tiện thi công. Mức độ tác động của tiếng ồn trong giai đoạn thi công không chỉ ảnh hưởng đến công nhân trên công trường, mà còn ảnh hưởng đến dân cư gần khu vực thi công xây dựng và dọc theo các tuyến đường vận chuyển. Do đó, Chủ dự án đề xuất những giải pháp để hạn chế tác động xấu như sau:
- Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng.  
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.
- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.
- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.
- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.
- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.
* Độ rung
Trước khi tiến hành thi công Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với các địa phương, rồi tiến hành thống kê, chụp lại hình ảnh để xác định thực trạng của các ngôi nhà và ký thỏa thuận với các hộ dân. Sau đó, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế trong quá trình thi công thông qua cơ quan kiểm định độc lập để so sánh với thực trạng ban đầu để tính ra mức độ đền bù thiệt hại cho các hộ dân. 
Bên cạnh đó, tác động của độ rung còn được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong nền đất. Do vậy, Nhà thầu sẽ lựa chọn loại lu và tốc độ lu phù hợp với từng giai đoạn đầm nén, cụ thể như sau:
- Giai đoạn lu lèn sơ bộ: Vật liệu mới rải còn rời rạc nên dùng lu nhẹ với tốc độ chậm (1,5 - 2 km/h).
- Giai đoạn lu lèn chặt: Tăng dần tốc độ lu lèn khi độ chặt của vật liệu đã tăng lên:
 + Lu bánh cứng: V= 2 - 3 km/h.
 + Lu bánh lốp: V = 3 - 6 km/h.
 + Lu rung: V = 2 - 4 km/h.
- Giai đoạn lu hoàn thiện: Giảm tốc độ lu nhằm tạo điều kiện củng cố, hình thành cường độ cho lớp vật liệu đầm nén (V = 1,75 - 2,25 km/h).
2.3.6. Đối với xói lở do nước mưa chảy tràn
Trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý trước khi thoát ra môi trường. Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì vậy, ưu tiên thi công cuốn chiếu san từ cao xuống thấp, đắp từ thấp đến cao trước mùa mưa và triển khai thi công nhanh gọn ngay đối với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng một số biện pháp sau:
- Thi công san nền từ cao đến thấp, cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và từng đoạn, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;
- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước;
- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;
- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án;
- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa;
- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.
2.2.3.7. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác
a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội
- Trước khi thi công Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo kế hoạch triển khai cho chính quyền địa phương được biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.
- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối hợp với công an địa phương, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an ninh trật tự xã hội.
- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân.
- Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch bảo quản máy móc thiết bị cũng như kiểm soát con người phù hợp với tính chất sinh hoạt, tập tục của người dân địa phương. Nếu xảy ra các mâu thuẫn trên, nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án xử lý, khắc phục một cách hợp lý nhất.
b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất
Chủ dự án sẽ đền bù, GPMB theo quy định, cụ thể:
- Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng.
- Việc kiểm kê, thu hồi đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong vùng Dự án được thực hiện đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai.
- Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, giải thích và đối thoại với người dân. Tránh xảy ra các việc hiểu lầm, gây khó khăn cho địa phương cũng như việc triển khai Dự án.
- Chủ dự án sẽ yêu cầu Đơn vị nhà thầu trước khi thi công cần làm việc với các chủ quản các công trình liền kề để cập nhật theo dõi lưu lại những hư hỏng nứt nẻ về sau để làm căn cứ khi có sự cố do quá trình thi công xảy ra.
Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau:
- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành.
- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình.
- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội.
- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB.
Trình tự, yêu cầu, tiến độ thực hiện công tác GPMB:
 Sau khi thiết kế được phê duyệt, công tác thu hồi đất, công tác đền bù cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án sẽ được tiến hành. Toàn bộ công tác GPMB phải được hoàn thành trước khi Chủ đầu tư trao hợp đồng xây lắp.
Chủ dự án chỉ đạo tư vấn tổ chức cắm cọc GPMB và đo đạc địa chính. Sau khi nhận bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất và cọc GPMB, triển khai kiểm đếm thiệt hại, áp giá đền bù và lên phương án đền bù trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phương án đền bù được duyệt Chủ dự án sẽ tổ chức chi trả.
Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải toả mặt bằng và giải quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, đền bù và GPMB phải được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số liệu, đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. Các biện pháp hỗ trợ đưa ra được thống nhất cụ thể theo Luật định, phù hợp với nguyện vọng của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng.
c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông
* Phương án phân luồng giao thông:
- Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công.
- Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng giao thông từ xa, hệ thống rào chắn di động, biển báo đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.
* Phương án vận chuyển:
- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khảo sát địa hình và đánh giá khối lượng cần vận chuyển (tính cả khối lượng nguyên vật liệu dự trữ).
- Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo có đủ và đúng khối lượng cần vận chuyển. 
- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.
- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.
- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.
2.3.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành
2.3.2.1. Nước thải sinh hoạt
* Biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
Khi các hộ gia đình được cấp đất tại định cư trong khu vực dự án yêu cầu bắt buộc phải xây dựng các bể tự hoại 5 ngăn xử lý tại chỗ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải tập trung của Khu dân cư. Bể phốt tự hoại cải tiến BASTAF được xây dựng với 5 ngăn tách biệt (như mô hình bên dưới) gồm 01 ngăn chứa, 02 ngăn lắng và 02 ngăn lọc kỵ khí.
Mô hình hầm tự hoại như sau:
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\nguyen-ly-hoat-dong-be-phot-tu-hoai-cai-tien-bastaf.jpg]Ngăn chứa
Ngăn lắng
Ngăn lọc kỵ khí


Tính toán kích thước của bể tự hoại:
Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau:
W = Wn + Wc. Trong đó:
- Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3)
- Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3)
+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày đêm tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, chọn: Wn = 2Qn = 2×0,6 m3/ngày đêm = 1,2 m3.
+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau:
Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó:
a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ).
T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 365 ngày.
W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, W2=90%.
b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7.
c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2.
N: Số người mà bể phục vụ 5 người/hộ gia đình.
=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2×5]/[(100 - 90)×1.000] = 0,6 m3
Tổng thể tích bể tự hoại là 1,2 + 0,6 = 1,8 m3 (chọn 2 m3).
Như vậy, mỗi nhà vệ sinh tại các hộ gia đình được xây dựng với thể tích bể là 2 m3/hộ gia đình để đảm bảo xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.
Nước thải từ các hộ gia đình sau khi xử lý bằng bể tự hoại sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Bảng: Nhu cầu thoát nước thải của dự án
	STT
	Kí hiệu
	Quy mô
	Chỉ tiêu cấp nước
	Nước thải phát sinh
(m3/ngđ)

	1
	Khu dân cư (Qsh)
	1120,00
	120 lít/người/ngày đêm
	145,6

	2
	Đất thương mại (Qtm)
	27841,80
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	55,68

	3
	Đất văn hóa(Qvh)
	4024,80
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	8,05

	4
	Đất giáo dục(Qgd)
	4022,40
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	8,04

	5
	Đất dịch vụ (Qdv)
	3292,80
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	6,59

	6
	Đất cơ quan trụ sở (Qcq)
	11926,0
	2 lít/m2 sàn/ngày đêm
	23,85

	7
	Rửa đường, tưới cây (Qđc)
	15,35
	8%(Qsh+Qtm+Qvh+Qgd+Qcq+Qđc)
	6,14

	9
	Nước dự phòng, rò rỉ (Qdp)
	 
	15%(Qsh+Qtm+Qvh+Qgd+Qcq+Qđc)
	16,25

	10
	Nước chữa cháy (Qcc)
	1,00
	10l/s/1đám cháy
	10,00

	 
	Tổng cộng
	280,21

	 
	Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất
	K=1,35
	378,28



Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý của khu dân cư là: 380 m³/ngày đêm.
Theo số liệu trên, lưu lượng nước giờ trung bình tính toán là Qtb = 15,83 (m3/h).
Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là mương thuỷ lợi phía Nam dự án.
Sơ đồ thoát nước được mô tả theo hình dưới đây:NT xí, tiểu
NT  nhà bếp
Bể tự hoại hộ gia đình
Ga thoát nước
Hệ thống thu gom
Trạm XLNT Q = 380 m3/ngđ
0
Tách dầu mỡ







Hình 1: Sơ đồ thoát nước thải điển hình của dự án

- Công nghệ xử lý nước thải như sau:Nước thải thu gom từ Khu TĐC
Hố gom chung
Bể kỵ khí
Bãi lọc ngầm trồng cây
Mương thuỷ lợi phía Nam dự án  


Song chắn rác









Nước thải sau khi được thu gom từ hệ thống chung dẫn về khu xử lý nước thải, qua lược rác sẽ dẫn về hố gom bằng BTCT nhằm lắng cát sơ bộ, nước thải sau đó qua bể kỵ khí bằng BTCT nhằm tiếp tục quá trình xử lý chất ô nhiễm, nước thải sẽ tự chảy qua bể lọc ngầm trồng cây bằng hệ ống PVC (phi 90) đục lỗ để chia đều lượng nước với hình thức lọc ngược, qua các lớp vật liệu lọc từ dưới lên, ở bề mặt bố trí các loại cây thích hợp như: Hoa chuối, thủy trúc, cỏ sậy,... nước thải sau xử lý được đấu nối vào tuyến thu gom thoát nước mặt của dự án.
Phân tích lựa chọn mô hình: Hiện nay có rất nhiều công nghệ hiện đại để xử lý hiệu quả nước thải sinh hoạt của các khu dân cư. Tuy nhiên, đối với Dự án là khu dân cư nông thôn, quy mô nhỏ, khó khăn trong việc vận hành hệ thông Do đó, việc đề xuất 01 hệ thống xử lý nước thải chi phí đầu tư và vận hành thấp, hiệu quả về xử lý và dễ vận hành là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện tiêu chí BVMT trong xây dựng nông thôn mới, công nghệ này hiện này đã được áp dụng thực tế để xây dựng mô hình nông thôn mới tại các tỉnh như Hà Tĩnh, Hưng Yên.
2.3.2.2. Nước mưa chảy tràn
Với tính chất là một khu dân cư, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Cống thoát nước sử dụng cống buy BTCT. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400÷D1000.
Bảng: Thống kê khối lượng thoát nước mưa
	TT
	TÊN VẬT TƯ – QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG

	1
	Hố ga
	cái
	222

	2
	Cống buy BTCT D400
	mét
	548

	3
	Cống buy BTCT D600
	mét
	1793

	4
	Cống buy BTCT D800
	mét
	705

	5
	Cống buy BTCT D1000
	mét
	2322


2.3.2.3. Bụi, khí thải
- Khuyến khích các hộ dân sử dụng các thiết bị đun nấu bằng khí gas, điện.
- Rác thải sinh hoạt tại các khu nhà được thu gom vào thùng đựng rác và được đơn vị thu gom rác vận chuyển định kỳ đi xử lý.
- Khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh tại các hộ gia đình để tạo môi trường trong lành; thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên đường giao thông nội bộ tại nơi khu vực mình sinh sống nhằm đảm bảo mỹ quan.
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân, các phương tiện cá nhân, nhất là xe ô tô phải được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định.
- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.
2.3.2.4. Giảm thiểu ô nhiễm không khí
Chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường trồng thêm cây xanh trong đất ở được cấp nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực dự án.
Ngoài ra, để hạn chế được tác động đến môi trường và con người xung quanh, dự án có bố trí diện tích cây trồng cây xanh dọc tuyến đường. Các loại cây xanh được lựa cho trồng như bò cạp nước, bằng lăng, hoàng hậu (hoa ban đỏ), giáng hương, lộc vừng,… duy trì tầng cao tán từ 3 m - 5 m.
2.3.2.5. Chất thải rắn thông thường
- Chất thải rắn từ các hộ dân và chất thải rắn phát sinh từ việc duy trì tôn tạo tuyến đường được công nhân thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập kết đến các điểm đón rác tạm để xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.
- Chất thải rắn từ các hộ gia đình sẽ được phân loại, thu gom và bỏ rác vào sọt hay thùng rác tự trang bị, 1 tuần/lần xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.
- Người dân trong dự án phân loại rác tại nguồn trước khi đưa đi xử lý.
- Tuyên truyền, vận động đến người dân trong khu vực việc phân loại rác tại nguồn;
- Nâng cao nhận thức cho người dân về các loại rác, thu gom và xử lý. Mặt khác đơn vị chức năng tại địa phương phải trang bị đồng bộ các phương tiện thu gom, vận chuyển.
- Hợp đồng với đơn vị định kỳ thu gom và đưa đi xử lý với tần suất tối thiểu là 01 tuần/2lần. Các hộ gia đình tự nộp phí rác thải theo quy định thu phí hiện hành.
2.3.2.7. Tiếng ồn, độ rung
- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho cư dân thông qua các cuộc họp, qua loa phát thanh công cộng, trong đó yêu cầu không bóp còi khi không cần thiết, không rú ga, tuân thủ tốc độ khi đi trong các tuyến đường nội bộ của Khu đô thị;
- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động vui chơi, hội hè, cưới hỏi có sử dụng loa công suất lớn ở khu vực công cộng;
- Hạn chế các hoạt động có tiếng ồn lớn trong thời gian nghĩ ngơi, yên tĩnh (ban đêm) để hạn chế các tác động xấu của tiếng ồn đến môi trường sống của dân cư theo quy chuẩn môi trường quy định (theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khu vực thông thường từ 6h - 21h ≤ 70 dBA).
- Quy định và giám sát thời gian phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hay các xe tải hạng nặng khác khi đi vào trong Khu đô thị; không được sử dụng máy xây dựng gây ồn lớn vào giờ nghĩ trưa, nghĩ tối của người dân;
- Thống nhất thời gian trong các cuộc họp dân phố và không sử dụng loa phát thanh công cộng để thông tin vào thời gian nghĩ ngơi của người dân. 
2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

 
2.4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường
	Các giai đoạn của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí
(1.000 đồng)
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm   thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Giai đoạn thi công xây dựng
	Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công
	- Bụi và khí thải 
- Tiếng ồn, độ rung 
	- Phun nước giảm bụi tối thiểu 05 lần/ngày. 
- Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ 
- Giăng bạt quanh khu vực thi công.
- Bố trí biển báo chỉ dẫn;
	1.000/ngày (phun nước)
	Trong suốt quá trình thi công xây dựng
	Chủ dự án
	Chủ dự án 

	
	Thi công xây dựng
	- Nước thải 
	- Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình
- Thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục.
	-
	
	
	

	
	
	- CTR xây dựng.
	- Tận dụng cho san lấp nền, bán phế liệu,...
	-
	
	
	

	
	Sinh hoạt của công nhân
	- Nước thải sinh hoạt;
- CTR sinh hoạt.
	- Sử dụng công nhân tại địa phương
- Thu gom, vận chuyển hàng ngày đến nơi tập kết rác sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đưa đi xử lý.
	- Theo hợp đồng
	
	
	

	
	Sự cố môi trường
	Sự cố cháy nổ

	- Máy móc, động cơ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.
	-
	
	
	

	Giai đoạn vận hành
	Hoạt động sinh hoạt của khu dân cư
	- Nước thải sinh hoạt 
	- Các hộ gia đình xây dựng bể tự hoại 05 ngăn để xử lý.
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý.
	-

1.000.000
	Trong suốt thời gian
hoạt động
	Chủ dự án
	Chủ dự án

	Giai đoạn vận hành
	Hoạt động sinh hoạt của khu dân cư
	Nước mưa chảy tràn
	- Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng các hệ thống thu gom và thoát nước.
	-
	Trong suốt thời gian
hoạt động
	Chủ dự án
	Chủ dự án

	
	
	Rác thải sinh hoạt
	Các hộ gia đình tự đầu tư thùng rác và thu gom và hợp đồng với đơn vị đưa đi xử lý. Tần xuất 01 lần/ngày
	Theo hợp đồng
	
	
	









2.4.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công
Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Vì vậy, chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án thực hiện trong giai đoạn này. 
* Quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn 
- Số lượng, vị trí quan trắc: 02 điểm.
+ 01 vị trí tại khu vực thi công dự án;
+ 01 vị trí tại khu dân cư Hợp Hoà tiếp giáp dự án về phía Bắc;
- Thông số giám sát: Độ ồn, độ bụi, đô rung, CO, NOx, SO2.
- Tần suất quan trắc: 01 lần trong thời gian thi công.
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.
* Quan trắc môi trường nước mặt
- Số lượng: 01 điểm tại mương thuỷ lợi phía Nam khu vực dự án;
- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Clorua, NH4-N, NO3-N, PO4-P,  Fe, Coliform.
- Tần suất giám sát: 01 lần trong thời gian thi công.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
* Quan trắc chất thải rắn
- Thông số quan trắc: Tổng lượng thải, CTR, CTNH.
- Tần suất quan trắc: 01 lần trong thời gian thi công.
- Vị trí quan trắc: Tại lán trại của công nhân.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Dự án “Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị” nhằm bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam. Bên cạnh những tác động tích cực về kinh tế - xã hội nói trên, trong quá trình thực hiện Dự án sẽ không tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đã đánh giá mức độ và quy mô tác động của các hoạt động đến môi trường như sau:
- Các tác động liên quan đến chất thải: 
+ Giai đoạn thi công: Làm phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, bụi và khí thải. 
- Các tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra khi Dự án đi vào hoạt động là nước thải từ sinh hoạt của khu dân cư.
- Các sự cố xảy ra đối với Dự án như: cháy nổ, tai nạn lao động,.. Tuy nhiên, nguy cơ là ít xảy ra, có thể áp dụng được các biện pháp phòng ngừa hợp lý.
- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động áp dụng.
Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử lý theo công nghệ đã đề xuất nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.
2. Kiến nghị
Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra và để xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân xã Nam Gianh kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện.
3. Cam kết của chủ dự án đầu tư
Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện như sau:
- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng theo từng giai đoạn. Trong quá trình thi công sẽ áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường cũng như các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành.
- Cam kết bồi thường thỏa đáng cho những hộ dân bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Có phương án tái sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân đảm bảo ổn định cuộc sống.
- Cam kết đưa các nội dung BVMT vào các hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công nhằm bắt buộc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đúng theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.
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